
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 101/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021 

THÔNG Tư 
Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại 

Sỏ1 giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán 
Việt Nam 

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật phí và ỉệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kỉnh 
doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định sổ 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dcin thỉ hành một sổ điều của Luật giá và Nghị 
định sô 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đôi, bô 
sung một sổ điều của Nghị định so 177/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định so 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một so điểu của Luật chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định sổ 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ vê chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; 

Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ vê câp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sổ 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 20ỉ8 của 
Chính phủ quy định vê quản lý nợ của Chỉnh quyên địa phương; 

Căn củ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 
Chỉnh phủ quy định vê phát hành, đăng kỷ, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ 
nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định so 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của 
Chỉnh phủ vê đâu tư vỏn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vân, tài 
sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 
2017 của Chính phủ vê chuyên doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đâu tư 100% vôn điều lệ 
thành công ty cô phần; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 
của Chính phủ sửa đôi, bo sung một sỏ điêu của Nghị định sô 91/2015/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định sổ 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng II 
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năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 
126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017, Nghị định sổ 91/2015/NĐ-CP 
ngày 13 thảng 10 năm 2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 
năm 2018; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 2017 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tô chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giả và Chủ tịch úy ban Chứng 
khoán Nhà nước; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh 
vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tông công ty lưu kỷ 
và bù trừ chúng khoản Việt Nam. 

Điều 1Ể Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại 
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao 
dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là SGDCK) và long 
công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSDC) theo 
quy định pháp luật. 

Điều 2ẽ Đối tưọng áp dụng 

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định tại 
Thông tư này bao gồm: SGDCK, VSDC được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. 

2. Tố chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ chứng khoán được cung câp bởi tố 
chức cung cấp dịch vụ chứng khoán ncu tại khoản 1 Điều này bao gồm: thành viên 
của SGDCK; thành viên của VSDC; tổ chức đăng ký niêm yết; tổ chức niêm yết; 
công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; tố chức phát hành; tổ chức mở tài khoản 
trực tiếp tại VSDC; cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán 
ngoài hệ thống giao dịch của SGDCK; Kho bạc Nhà nước; tố chức phát hành trái 
phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật quản lý nợ công; ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. 

3. Các tố chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3ề Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK 
và VSDC 

1. Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK và VSDC 
được quy định chi tiết tại Biếu giá dịch vụ và Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

2. Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này 
không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và 
văn bản sửa đối, bố sung (nếu có). 

3. Đối với các dịch vụ khác không quy định tại Biểu giá, SGDCK và 
VSDC được tự định giá và chịu trách nhiệm về mức giá dịch vụ do mình cung 
ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá, pháp 
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luật về chứng khoán, pháp luật có liên quan. 

4. SGDCK, VSDC phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành 
theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng 
dần có liên quan. 

5. Giá dịch vụ giao dịch của thành viên tạo lập thị trường được giảm tối 
đa không quá 80% mức giá quy định tại Điểm 4 Mục II Phần A Biểu giá và tối 
đa không quá 70% mức giá quy định tại Điếm 3 Mục II Phần B Biếu giá sau khi 
các thành viên tạo lập thị trường hoàn thành các nghĩa vụ tạo lập thị trường theo 
quy định của pháp luật và điều kiện cụ thế do cơ quan, đơn vị có thấm quyền 
quy định. 

6. Chủ thể phát hành và nhà đầu tư trái phiếu xanh theo quy định tại Luật 
bảo vệ môi trường và các văn bản hưó'ng dẫn đưọ'c giảm 50% mức giá dịch vụ 
đăng ký niêm yết tại Điểm 2 Mục II Phần A Biểu giá, giá dịch vụ quản lý nicm 
yết tại Điếm 3 Mục II Phần A Biếu giá, giá dịch vụ giao dịch tại Điếm 4 Mục II 
Phần A Biếu giá, giá dịch vụ đăng ký chứng khoán, hủy đăng ký chứng khoán 
một phần tại Điếm 12 Mục III Phần A Biếu giá và giá dịch vụ lưu ký chứng 
khoán tại Điếm 13 Mục III Phần A Biếu giá ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Quy định về thanh toán tiền sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực 
chứng khoán 

1. Trường hợp tổ chức đăng ký lại tư cách thành viên của SGDCK thì thanh 
toán tiền sử dụng dịch vụ đăng ký thành viên chứng khoán phái sinh, dịch vụ quản 
lý thành viên, dịch vụ quản lý thành viên chứng khoán phái sinh, dịch vụ duy trì 
kết nối định kỳ, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối như các trường hợp đăng ký làm 
thành viên mới, ngoại trừ trường hợp đăng ký thành viên theo quy định tại điếm b 
khoản 10 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. 

Trường họp tổ chức đăng ký lại tư cách thành viên lưu ký, thành viên bù 
trừ của VSDC thì thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành vicn lun ký, dịch 
vụ quản lý thành viên bù trừ, dịch vụ quản lý thành viên bù trừ chứng khoán phái 
sinh, dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ, dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ chứng 
khoán phái sinh như các trường họp đăng ký làm thành viên mói. 

2. Trường họp thành viên của SGDCK bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc 
dinh chỉ hoạt động giao dịch hoặc ngừng kết nổi trực tuyến kco dài sang năm tiếp 
theo mà không bị hủy bỏ tư cách thành viên thì vẫn phải thanh toán tiền sử dụng 
dịch vụ quản lý thành viên, dịch vụ quản lý thành viên chứng khoán phái sinh, 
dịch vụ duy trì kết nôi định kỳ, dịch vụ sử dụng thiết bị đâu cuôi năm tiếp theo. 

Trường hợp thành viên của VSDC bị VSDC ngừng cung cấp dịch vụ lưu 
ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán hoặc đình chỉ hoạt động lưu ký, 
bù trừ và thanh toán giao dịch chúng khoán kéo dài sang năm tiếp theo mà không 
bị hủy bỏ tư cách thành viên thì vẫn phải thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý 
thành viên lưu ký, dịch vụ quản lý thành viên bù trừ, dịch vụ quản lý thành viên 
bù trừ chứng khoán phái sinh năm tiếp theo. 
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3. Trường hợp thành viên của SGDCK bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc 
đình chỉ hoạt động giao dịch hoặc ngừng kết nối trực tuyên để hủy bỏ tư cách 
thành viên trong năm đó thì không phải thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý 
thành viên, dịch vụ quản lý thành viên chúng khoán phái sinh, dịch vụ duy trì kêt 
nối định kỳ, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối trong các năm tiếp theo. 

Trường họp thành viên của VSDC bị VSDC ngừng cung cấp dịch vụ lưu 
ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán hoặc đình chỉ hoạt động lưu 
ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đê hủy bỏ tư cách thành vicn 
trong năm đó thì không phải thanh toán tiên sử dụng dịch vụ quản lý thành 
viên lưu ký, dịch vụ quản lý thành viên bù trừ, dịch vụ quản lý thành viên bù 
trừ chứng khoán phái sinh trong các năm tiêp theo. 

4. Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán thu bằng đồng Việt Nam. Đối 
với trái phiếu Chính phủ ngoại tệ, giá dịch vụ được tính toán trên cơ sở quy định 
từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam theo bình quân các mức tỷ giá trung tâm do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trong tháng có phát sinh dịch vụ liên 
quan đến trái phiếu Chính phủ ngoại tệ. 

Điều 5. Quy định về thòi gian thu, thanh toán, hoàn trả tiền sử dụng 
dịch yụ trong lĩnh vực chứng khoán 

1. Đối với các khoản thu định kỳ hàng năm quy định tại Biểu giá dịch vụ 
kèm theo Thông tư này, các to chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có trách nhiệm 
thanh toán cho SGDCK, VSDC trước ngày 3 ỉ tháng 01 hàng năm. 

2. Đối với các khoản thu định kỳ hàng tháng quy định tại Biểu giá dịch vụ 
kèm theo Thông tư này, các tô chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có trách nhiệm 
thanh toán cho SGDCK, VSDC chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo. 

3. Đối với các tổ chức đăng ký làm thành viên mới của SGDCK, VSDC 
và mới đăng ký niêm yết thì thực hiện thanh toán tiền sử dụng dịch vụ đăng ký 
thành viên chứng khoán phái sinh, dịch vụ quản lý thành viên, dịch vụ quản lý 
thành viên chứng khoán phái sinh, dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu, dịch vụ 
duy trì kết nối định kỳ, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối, dịch vụ đăng ký thành 
viên bù trừ, dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh, dịch vụ 
quản lý thành viên lưu ký, dịch vụ quản lý thành viên bù trừ, dịch vụ quản lý 
thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh, dịch vụ đăng ký niêm yết, dịch vụ 
quản lý niêm yết trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kế từ ngày SGDCK ban 
hành Quyết định chấp thuận tư cách thành viên, Quyết định chấp thuận kết nối 
giao dịch trực tuyến, Quyết định chấp thuận niêm yết, Quyết định chấp thuận kết 
nối giao dịch từ xa, VSDC cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, thành viên bù 
trừ, thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh. 

4. SGDCK, VSDC hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên, dịch 
vụ quản lý thành viên chứng khoán phái sinh, dịch vụ duy trì kết nối dịnh kỳ, 
dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối, dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, dịch vụ 
quản lý thành viên bù trừ, dịch vụ quản lý thành viên bù trừ chứng khoán phái 
sinh cho thành viên của SGDCK, thành viên của VSDC trong vòng 05 (năm) 
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ngày làm việc kể từ ngày SGDCK ban hành Quyết định hủy bỏ tư cách thành 
viên, VSDC ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên hoặc hủy 
bỏ tư cách thành viên. 

5. SGDCK thu bổ sung hoặc hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ quản lý niêm 
yết cho tố chức niêm yết, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong vòng 07 
(bảy) ngày làm việc kế từ ngày SGDCK ban hành Quyết định chấp thuận thay đối 
niêm yết hoặc ngày SGDCK thông báo về việc thay đổi số lượng chứng khoán 
niêm yết đối với trường hợp thay đổi niêm yết hoặc ngày hủy niêm yết có hiệu 
lực đối với trường hợp hủy niêm yết. 

6. Đổi với trường họp chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 
trước thời điếm chuyến giao dịch bắt buộc hoặc chuyến giao dịch bắt buộc theo 
quy định tại Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cô phiếu, 
thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị 
trường giao dịch các loại chứng khoán khác (sau đây gọi tắt là Thông tư số 
57/2021/TT-BTC) thì Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chịu trách nhiệm xác 
định số tiền dịch vụ quản lý niêm yết đã cung cấp và điều chuyến phần còn lại 
trong năm cho Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào 
ngày cố phiếu niêm yết ngừng giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đê 
chuyển giao dịch vào Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Iiồ Chí Minh; Sở 
giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh không thu tiền sử dụng dịch vụ 
đăng ký niêm yết lần đầu đối với tố chức niêm yết có cố phiếu niêm yết chuycn 
giao dịch ncu trên. 

Đối với trường họp chuyến giao dịch trái phiếu niêm yết từ Sở giao dịch 
Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
theo lộ trình quy định tại Thông tư số 57/2021/TT-BTC thì Sở giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội không thu tiền sử dụng dịch vụ đăng ký niêm yết lần đâu đôi với tô 
chức niêm yết có trái phiếu niêm yết chuyến giao dịch. 

Điều 6. Quản lý và sử dụng nguồn thu từ cung ứng dịch vụ trong lĩnh 
vực chứng khoán 

1. Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ vói ngân 
sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại SGDCK và VSDC 
thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 

2. Nguồn thu của VSDC từ dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán quy 
dịnh tại Điểm 17 (trừ Điểm 17.lc và 17.4) Mục III Phần A của Biểu giá dịch vụ 
kèm theo Thông tư này được VSDC điều tiết cho SGDCK theo thỏa thuận trong 
Họp đồng cung cấp dịch vụ đảm bảo tôi đa không quá 50% sô tiên thu được đôi 
với các trường hợp chuyên quyên sở hữu chứng khoán niêm yêt hoặc đăng ký 
giaủ dịch trên SGDCK. " 

3. Các tổ chức, cá nhân không thanh toán tiền sử dụng dịch vụ đúng hạn 
hoặc không thanh toán đủ tiền sử dụng dịch vụ thì SGDCK, VSDC căn cứ từng 



6 

trường họp để gia hạn thời gian thanh toán hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Khi thu tiền dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, SGDCK và VSDC sử 
dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật. 

Điều 7ể Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và 
thay thế các Thông tư sau: Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng 
khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán 
Việt Nam, Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-
BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch 
vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung 
tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhăm hỗ trợ các tô chức, cá nhân liên quan 
chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 7 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư sô 
14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao 
dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hồ trợ các 
tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Coviđ-19, Thông tư số 
30/2021/TT-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính kéo dài 
hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một số điều của Thông tư 
số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng 
khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tố chức, 
cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. 

2. Trước khi VSDC chính thức hoạt động theo quy định tại Luật chứng 
khoán số 54/2019/QIÌ14, các quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán 
áp dụng đối vói VSDC tại Thông tư này do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam thực hiện. 

VSDC tiếp tục áp dụng giá dịch vụ quản lý vị thế quy định tại khoản 6 
Mục II Phần B Biểu giá dịch vụ quy định tại Điều 1 Thông tư 14/2020/TT-BTC 
ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung một số 
điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại 
Sả giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ 
trợ các tô chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 cho đến khi 
VSDC chính thức triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán 
theo hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán. Sau thời 
điêm này thực hiện theo giá dịch vụ bù trừ chứng khoán phái sinh tại khoản 6 
Mục II Phần B Biểu giá dịch vụ kèm theo Thông tư này. 
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3. Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã nộp các khoản tiền trước thời 
điếm Thông tư này có hiệu lực và có sự chênh lệch với giá phải trả theo quy 
định tại Thông tư này thì SGDCK và VSDC không hoàn trả lại hoặc không 
thu thêm số tiền chênh lệch phát sinh. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tố chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./r^/ 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Tống Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiêm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Còng báo; 
- Sờ Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nưóc các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- \Vebsite Chính phú; 
- Website BTC; 
- Lưu: VT, QLG (400),^ 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Ta Anh Tuấn 





BIẺU GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH vực CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI SỎ GIAO DỊCH 
CHỨNG KHOÁN VA TONG CÔNG TỸ Lưu KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

{Ban hành kèm theo Thông tư sổ 101/2021/TT-BTC ngày 17 thảng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

A. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN co SỞ 

STT TEN GIA DICH vu MỨC GIÁ ĐÓI TƯƠNG TRẢ THỜI GIAN TRẢ PHAM VI AP DUNG 
I GIÀ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI SỚ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
1 Giá dịch vụ quản lý thành viên 20 triệu đông/năm Thành viên của 

SGDCK 
Hàng năm Ap dụng mức giá chung cho 

thành viên và không thu theo 
tư cách thành viên của từng 
loại thị trường riêng biệt (cổ 
phiếu, trái phiếu, chứng chỉ 
quỹ, chứng quyền có bảo 
đảm) 

II GIÁ DỊCH VU ÁP DUNG TAI SỎ GIAO DICH CHỨNG KHOÁN HÀ NÔI VÀ SỎ GIAO DICH CHỨNG KHOÁN THÀNH 
PHÓ HÒ CHÍ MINH 

2 Giá dịch vụ đăng ký niêm yêt 
2.1 Giá dịch vụ đăng ký niêm yết 

lần đầu 
a Đôi với cô phiêu, trái phiêu 

doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ 
đầu tư, công cụ nợ theo quy định 
tại Luật Quản lý nợ công 

10 triệu đông Tô chức đăng ký niêm 
yết (tổ chức phát hành 
đang thực hiện thủ tục 
đăng ký niêm yết lần 
đầu) 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày SGDCK ra 
Quyết định chấp 
thuận niêm yết (trả 
một lần duy nhất) 

Không áp dụng đối với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh, trái phiếu chính quyền 
địa phương và các tổ chức 
đăng ký giao dịch trên 
UPCOM 

b Đôi với chứng quyên có bảo 
đảm 

5 triệu đông 

Tô chức đăng ký niêm 
yết (tổ chức phát hành 
đang thực hiện thủ tục 
đăng ký niêm yết lần 
đầu) 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày SGDCK ra 
Quyết định chấp 
thuận niêm yết (trả 
một lần duy nhất) 

2.2 Giá dịch vụ thay đối đăng ký 
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niêm yêt 
a Đôi với cô phiêu, trái phiêu 

doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ 
đầu tư, công cụ nợ theo quy định 
tại Luật Quản lý nợ công 

5 triệu đông/lân thay đôi 
đăng ký niêm yết 

Tô chức niêm yêt; 
Công ty quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán có 
chúng chỉ quỹ niêm yết 

Trong vòng 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày SGDCK ra 
Quyết định chấp 
thuận thay đổi niêm 
yết 

Không áp dụng đôi với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh, trái phiếu chính quyền 
địa phương, các tổ chức đăng 
ký giao dịch trên UPCOM và 
trường hợp thay đổi do thực 
hiện giao dịch hoán đổi 
chứng chỉ quỹ ETF 

b Đối với chứng quyền có bảo 
đảm 

2 triệu đông/lân thay đôi 
đăng ký niêm yết 

Tô chức phát hành 
chứng quyền có bảo 
đảm 

Trong vòng 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày SGDCK ra 
Quyết định chấp 
thuận thay đổi niêm 
yết 

3 Giá dịch vụ quản lý niêm yêt 
3.1 Đối với cổ phiếu (giá trị niêm 

yết theo mệnh giá) 

Tô chức niêm yêt Hàng năm 

a Giá trị niêm yêt dưới 100 tỷ 
đồng 

15 triệu đông 

Tô chức niêm yêt Hàng năm b Giá trị niêm yêt từ 100 tỷ đên 
dưới 500 tỷ đồng 

20 triệu đông Tô chức niêm yêt Hàng năm 

c Giá trị niêm yêt từ 500 tỷ đông 
trở lên 

20 triệu đông + 0,001% giá 
trị niêm yết nhưng tổng 
không vượt quá 50 triệu 
đồng 

Tô chức niêm yêt Hàng năm 

3.2 Đôi với trái phiêu doanh nghiệp, 
chứng chỉ quỹ đầu tư (không 
bao gồm ETF), công cụ nợ theo 
quy định tại Luật Quản lý nợ 
công (giá trị niêm yết theo mệnh 
giá) 

Tô chức niêm yết; 
Công ty quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán có 
chứng chỉ quỹ niêm 
yết 

Hàng năm Không áp dụng đôi với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh, trái phiếu chính quyền 
địa phương niêm yết tại 
SGDCK. 

a Giá trị niêm yêt dưới 80 tỷ đông 15 triệu đông 

Tô chức niêm yết; 
Công ty quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán có 
chứng chỉ quỹ niêm 
yết 

Hàng năm Không áp dụng đôi với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh, trái phiếu chính quyền 
địa phương niêm yết tại 
SGDCK. 

b Giá trị niêm yêt từ 80 tỷ đên 
dưới 200 tỷ đồng 

20 triệu đông 

Tô chức niêm yết; 
Công ty quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán có 
chứng chỉ quỹ niêm 
yết 

Hàng năm Không áp dụng đôi với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh, trái phiếu chính quyền 
địa phương niêm yết tại 
SGDCK. 
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c Giá trị niêm yêt từ 200 tỷ đông 
trở lên 

20 triệu đông + 0,001% giá 
trị niêm yết nhưng tổng 
không vượt quá 50 triệu 
đồng 

3.3 Đôi với ETF 30 triệu đông/năm Công ty quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán có 
chứng chỉ quỳ niêm yết 

Hàng năm 

3.4 Đôi với chứng quyên có bảo 
đảm 

1 triệu đông/tháng Tô chức phát hành 
chứng quyền có bảo 
đảm 

Hàng năm 

4 Giá dịch vụ giao dịch 
4.1 Giá dịch vụ giao dịch thông 

thường 
Thành viên của 
SGDCK 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiêp 
theo 

a Cô phiêu, chứng chỉ quỹ đâu tư 
niêm yết (không bao gồm chứng 
chỉ quỹ ETF) 

0,027% giá trị giao dịch 

Thành viên của 
SGDCK 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiêp 
theo 

b Chứng chỉ quỹ ETF niêm yêt 0,018% giá trị giao dịch 

Thành viên của 
SGDCK 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiêp 
theo 

c Trái phiêu doanh nghiệp 0,0054% giá trị giao dịch 

Thành viên của 
SGDCK 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiêp 
theo 

d Công cụ nợ theo quy định tại 
Luật Quản lý nợ công 

0,0042% giá trị giao dịch 

Thành viên của 
SGDCK 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiêp 
theo 

đ Cô phiêu đăng ký giao dịch 
(UPCOM) 

0,018%giá trị giao dịch 

Thành viên của 
SGDCK 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiêp 
theo 

e Chứng quyên có bảo đảm 0,018% giá trị giao dịch 

Thành viên của 
SGDCK 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiêp 
theo 

4.2 Giá dịch vụ giao dịch mua bán 
lại (giao dịch repo) công cụ nợ 
theo quy định tại Luật Quản lý 
nợ công 

Thành viên của 
SGDCK 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiêp 
theo 

a Kỳ hạn đên 2 ngày 0,00035% giá trị giao dịch 

Thành viên của 
SGDCK 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiêp 
theo 

b Kỳ hạn 3 đên 14 ngày 0,0028% giá trị giao dịch 

Thành viên của 
SGDCK 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiêp 
theo 

c Kỳ hạn trên 14 ngày 0,0042% giá trị giao dịch 

Thành viên của 
SGDCK 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiêp 
theo 

4.3 Giá dịch vụ giao dịch bán kêt 
họp mua lại công cụ nợ theo quy 
định tại Luật Quản lý nợ cônơ 

0,0042% giá trị giao dịch 

Thành viên của 
SGDCK 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiêp 
theo 
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4.4 Giá dịch vụ giao dịch vay và cho 
vay công cụ nợ theo quy định tại 
Luật Quản lý nợ công 

a Kỳ hạn đên 2 ngày 0,00035% giá trị giao dịch Thành viên vay và cho 
vay công cụ nợ theo 
quy định tại Luật Quản 
lý nợ công 

b Kỳ hạn 3 đên 14 ngày 0,0028% giá trị giao dịch 
Thành viên vay và cho 
vay công cụ nợ theo 
quy định tại Luật Quản 
lý nợ công 

c Kỳ hạn trên 14 ngày 0,0042% giá trị giao dịch 

Thành viên vay và cho 
vay công cụ nợ theo 
quy định tại Luật Quản 
lý nợ công 

5 Giá dịch vụ kêt nôi trực tuyên 
5.1 Giá dịch vụ kêt nôi lân đâu 150 triệu đông/thành viên Thành viên của 

SGDCK 
Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày SGDCK chấp 
thuận kết nối giao 
dịch trực tuyến 

5.2 Giá dịch vụ duy trì kêt nôi định 
kỳ 

50 triệu đông/thành viên/năm Thành viên của 
SGDCK 

Hàng năm 

6 Giá dịch vụ sử dụng thiêt bị 
đầu cuối 

20 triệu đông/năm Thành viên của 
SGDCK 

Hàng năm 

7 Giá dịch vụ đâu giá, chào bán 
cạnh tranh, dựng sổ 

0,15% trên tông giá trị cô 
phần, phần vốn góp, loại 
chứng khoán thực tế bán 
được, tối đa là 150 triệu 
đồng/1 cuộc bán đấu giá, 
chào bán cạnh tranh, dựng sô 
và tối thiểu là 20 triệu đồng/1 
cuộc bán đấu giá, chào bán 
cạnh tranh, dựng sổ 

Doanh nghiệp, tô chức, 
cá nhân có cổ phần, 
phần vốn góp và các 
loại chứng khoán được 
bán đấu giá, chào bán 
cạnh tranh, dựng sổ 
theo quy định của pháp 
luật 

Sau ngày kêt thúc 
đợt bán đấu giá, 
chào bán cạnh 
tranh, dựng sổ hoàn 
tất 

8 Giá dịch vụ đâu thâu phát 
hành trái phiếu Chính phủ, 
công trái xây dựng Tố quốc, 
trái phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh và trái phiếu chính 
quyền địa phưoìig 

0,0125% giá trị danh nghĩa 
trái phiếu/công trái phát hành 
theo phương thức đấu thầu 
nhưng tối đa không quá 500 
triệu đồng/phiên đấu thầu 
(bao gồm cả phiên gọi thầu 
bổ sung nếu có) 

Kho bạc Nhà nước; tô 
chức phát hành trái 
phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh theo quy định 
của Luật Quản lý nợ 
công; ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố phát 
hành trái phiếu chính 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo đối với trái 
phiếu Chính phủ, 
công trái xây dựng 
To quốc, trái phiếu 
đưọ-c Chính phủ 
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quyền địa phương bảo lãnh; trong 
vòng 05 ngày làm 
việc kể từ ngày tổ 
chức đấu thầu trái 
phiếu chính quyền 
địa phương 

9 Giá dịch vụ đâu thâu mua lại 
công cụ nợ của Chính phủ, 
trái phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh và trái phiếu chính 
quyền địa phương 

0,00375% giá mua lại công 
cụ nợ/trái phiếu theo phương 
thức đấu thầu nhưng tối đa 
không quá 150 triệu 
đồng/phiên đấu thầu 

Kho bạc Nhà nước; tô 
chức phát hành trái 
phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh theo quy định 
của Luật Quản lý nợ 
công; ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố phát 
hành trái phiếu chính 
quyền địa phương 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày tổ chức đấu 
thầu công cụ nợ/trái 
phiếu 

10 Giá dịch vụ đâu thâu hoán đôi 
công cụ nọ- của Chính phủ, 
trái phiếu đưọc Chính phủ 
bảo lãnh và trái phiếu chính 
quyền địa phưong 

0,00375% giá công cụ nợ/trái 
phiếu bị hoán đổi theo 
phương thức đấu thầu nhưng 
tối đa không quá 150 triệu 
đồng/phiên đấu thầu 

Kho bạc Nhà nước; tô 
chức phát hành trái 
phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh theo quy định 
của Luật Quản lý nợ 
công; ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố phát 
hành trái phiếu chính 
quyền địa phương 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày tố chức đấu 
thầu công cụ nợ/trái 
phiếu 

III GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠ] TÔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIÊT NAM 
11 Giá dịch vụ quản lý thành viên 

lưu ký 
20 triệu đông/ năm Thành viên lưu ký Hàng năm 

12 Giá dịch vụ đăng ký chứng 
khoán, hủy đăng ký chứng 
khoán một phần 

12.1 Giá dịch vụ đăng ký chứng 
khoán lần đầu 

Tô chức phát hành Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày VSDC cấp 
Giấy chứng nhận 

Ap dụng đôi với cô phiêu, 
trái phiếu doanh nghiệp, 
chứnơ chỉ quỹ đầu tư (bao 
gồm cả ETF), chứng quyền 

a Giá trị đăng ký chứng khoán 
dưới 80 tỷ đồng 

10 triệu đồng 

Tô chức phát hành Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày VSDC cấp 
Giấy chứng nhận 

Ap dụng đôi với cô phiêu, 
trái phiếu doanh nghiệp, 
chứnơ chỉ quỹ đầu tư (bao 
gồm cả ETF), chứng quyền 
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b Giá trị đăng ký chứng khoán từ 
80 tỷ đến dưới 200 tỷ đồng 

15 triệu đông đăng ký chứng 
khoán lần đầu 

có bảo đảm 
Không áp dụng đổi với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh, trái phiếu chính quyền 
địa phương 

c Giá trị đăng ký chứng khoán từ 
200 tỷ đồng trở lên 

20 triệu đông 

đăng ký chứng 
khoán lần đầu 

có bảo đảm 
Không áp dụng đổi với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh, trái phiếu chính quyền 
địa phương 

12.2 Giá dịch vụ đăng ký chứng 
khoán bổ sung/ hủy đăng ký 
chứng khoán một phần 

a Cô phiêu, trái phiêu doanh 
nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư 
(không bao gồm chứng chỉ quỹ 
ETF) 

5 triệu đông/lân đăng ký 
chứng khoán bổ sung hoặc 
hủy đăng ký chứng khoán 
một phần 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kê từ 
ngày VSDC cấp 
Giấy chứng nhận 
đăng ký chứng 
khoán đã được điều 
chỉnh 

Không áp dụng đôi với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh, trái phiếu chính quyền 
địa phương 

b Chứng chỉ quỹ ETF, chứng 
quyền có bảo đảm 

500.000 đông/lân đăng ký 
chứng khoán bô sung 
và/hoặc hủy đăng ký chứng 
khoán một phần 

Đôi với chứng chỉ 
quỹ ETF: Hàng 
tháng và chậm nhất 
vào ngày 15 của 
tháng tiếp theo 
Đối với chứng 
quyền có bảo đảm: 
Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày hiệu lực đăng 
ký chứng khoán bô 
sung/hủy đăng ký 
chứng khoán một 
phần 

Không áp dụng đôi với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh, trái phiếu chính quyền 
địa phương 

13 Giá dịch vụ lưu ký chứng 
khoán 

13.1 Cô phiêu, chứng chỉ quỹ, chứng 
quyền có bảo đảm 

0,27 đông/cô phiêu, chứng 
chỉ quỹ, chứng quyền có bảo 

Thành viên lưu ký, tô 
chức mở tài khoản trực 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 

Không áp dụng đôi với 
chứng khoán lưu ký trên tài 
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đảm/tháng tiêp 15 của tháng tiêp 
theo 

khoản tự doanh của Ngân 
hàng Nhà nước 13.2 Trái phiêu doanh nghiệp 0,18 đông/trái phiêu doanh 

nghiệp, tối đa 2.000.000 
đồng/tháng/mã trái phiếu 
doanh nghiệp 

tiêp 15 của tháng tiêp 
theo 

khoản tự doanh của Ngân 
hàng Nhà nước 

13.3 Công cụ nợ theo quy định tại 
Luật Quản lý nợ công 

0,14 đông/công cụ nợ theo 
quy định tại Luật Quản lý nợ 
công/tháng, tối đa 1.400.000 
đồng/tháng/mã công cụ nợ 
theo quy định tại Luật Quản 
lý nợ công 

tiêp 15 của tháng tiêp 
theo 

khoản tự doanh của Ngân 
hàng Nhà nước 

14 Giá dịch vụ chuyên khoản 
chứng khoán 

14.1 Giá dịch vụ chuyên khoản 
chứng khoán giữa các tài khoản 
của nhà đầu tư tại các thành viên 
lưu ký khác nhau 

0,3 đông/1 chứng khoán/1 
lần chuyển khoản/1 mã 
chứng khoán (tối đa không 
quá 300.000 đồng/1 lần 
chuyên khoản/1 mã chứng 
khoán) 

Thành viên lưu ký, tô 
chức mở tài khoản trực 
tiếp 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

Không áp dụng đôi với 
chuyển khoản giấy tờ có giá 
để phục vụ các nghiệp vụ thị 
trường tiền tệ với Ngân hàng 
Nhà nước 

14.2 Giá dịch vụ chuyên khoản 
chứng khoán để thực hiện thanh 
toán 

0,3 đông/1 chứng khoán/1 
lần chuyển khoản/1 mã 
chứng khoán (tối đa không 
quá 300.000 đồng/1 lần 
chuyển khoản/1 mã chứng 
khoán 

Thành viên lưu ký, tô 
chức mở tài khoản trực 
tiếp 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

Không áp dụng đôi với 
chuyển khoản giấy tờ có giá 
để phục vụ các nghiệp vụ thị 
trường tiền tệ với Ngân hàng 
Nhà nước 

15 Giá dịch vụ thực hiện quyên 
15.1 Dưới 500 nhà đâu tư 3,5 triệu đông/1 lân thực hiện 

quyền 
Tô chức phát hành Thu ngay theo từng 

lần trong vòng 05 
ngày làm việc kế từ 
ngày VSDC lập 
danh sách người sở 
hữu thực hiện 
quyên cho tô chức 
phát hành 

Không áp dụng đôi với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh và trái phiếu chính 
quyền địa phương 

15.2 Từ 500 nhà đâu tư đên dưới 
1,000 nhà đầu tư 

7 triệu đông/1 lân thực hiện 
quyền 

Tô chức phát hành Thu ngay theo từng 
lần trong vòng 05 
ngày làm việc kế từ 
ngày VSDC lập 
danh sách người sở 
hữu thực hiện 
quyên cho tô chức 
phát hành 

Không áp dụng đôi với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh và trái phiếu chính 
quyền địa phương 15.3 Từ 1.000 nhà đâu tư đên 5.000 

nhà đầu tư 
10,5 triệu đông/1 lân thực 
hiện quyền 

Tô chức phát hành Thu ngay theo từng 
lần trong vòng 05 
ngày làm việc kế từ 
ngày VSDC lập 
danh sách người sở 
hữu thực hiện 
quyên cho tô chức 
phát hành 

Không áp dụng đôi với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh và trái phiếu chính 
quyền địa phương 

Ị 15.4 Trên 5.000 nhà đầu tư 14 triệu đồng/1 lần thực hiện 

Tô chức phát hành Thu ngay theo từng 
lần trong vòng 05 
ngày làm việc kế từ 
ngày VSDC lập 
danh sách người sở 
hữu thực hiện 
quyên cho tô chức 
phát hành 

Không áp dụng đôi với công 
cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh và trái phiếu chính 
quyền địa phương 
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quyền 
16 Giá dịch vụ xử lý lôi sau giao 

dich 
16.1 Giá dịch vụ sửa lỗi sau giao dịch 500.000 đông/1 giao dịch 

sửa lỗi 
Thành viên lưu ký/ 
Thành viên bù trừ/ Tổ 
chức mở tài khoản trực 
tiếp 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháne tiếp 
theo 16.2 Giá dịch vụ xử lý giao dịch bị 

lùi thời hạn thanh toán 
1.000.000 đông/1 giao dịch 
lùi thanh toán 

Thành viên lưu ký/ 
Thành viên bù trừ/ Tổ 
chức mở tài khoản trực 
tiếp 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháne tiếp 
theo 

16.3 Giá dịch vụ xử lý lỗi giao dịch 
tự doanh 

500.000 đông/giao dịch xử lý 
lỗi 

Thành viên lưu ký/ 
Thành viên bù trừ/ Tổ 
chức mở tài khoản trực 
tiếp 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháne tiếp 
theo 

16.4 Giá dịch vụ thanh toán băng tiên 5.000.000 đông/giao dịch 
thanh toán bằng tiền 

Thành viên thiêu chứng 
khoán phải thực hiện 
thanh toán bằng tiền 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháne tiếp 
theo 

17 Giá dịch vụ chuyên quyên sỏ1 

hữu chửng khoán ngoài hệ 
thống giao dịch của sỏ" giao 
dịch chứng khoán 

17.1 Chuyên quyên sở hữu chứng 
khoán 

Không áp dụng đôi với các 
trườne hợp sau đây: 
a) Chuyên nhượng giây tờ có 
giá từ các nghiệp vụ thị 
trường tiền tệ của Ngân hàng 
Nhà nước; 
b) Chuyển quyền sở hữu 
chứng khoán giữa các tổ 
chức thành lập tại Việt Nam 
trong đó bên chuyển quyền 
sở hữu nắm giữ 100% vốn 
điều lệ của bên nhận chuyển 
quyền sở hữu hoặc bên nhận 
chuyển quyền sở hữu nắm 
giữ 100% vốn điều lệ của 

a Chuyên nhượng cô phiêu của cô 
đông sáng lập trong thời gian 
hạn chế chuyển nhượng theo 
quy định của pháp luật 

0,1% giá trị chuyên quyên sở 
hữu 

Các bên thực hiện 
chuyển quyền sở hữu 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày VSDC xác 
nhận chuyển quyền 
sở hữu chứng 
khoán 

Không áp dụng đôi với các 
trườne hợp sau đây: 
a) Chuyên nhượng giây tờ có 
giá từ các nghiệp vụ thị 
trường tiền tệ của Ngân hàng 
Nhà nước; 
b) Chuyển quyền sở hữu 
chứng khoán giữa các tổ 
chức thành lập tại Việt Nam 
trong đó bên chuyển quyền 
sở hữu nắm giữ 100% vốn 
điều lệ của bên nhận chuyển 
quyền sở hữu hoặc bên nhận 
chuyển quyền sở hữu nắm 
giữ 100% vốn điều lệ của 

b Chuyên quyên sở hữu chứng 
khoán đã đăng ký tập trung tại 
VSDC do UBCKNN chấp 
thuận 

+ 0,1% giá trị chuyên quyên 
sở hữu đối với cổ phiếu, 
chứng chỉ quỹ, chứng quyền 
có bảo đảm 
+ 0,005% giá trị chuyển 
quyền sở hữu đối với trái 
phiếu doanh nghiệp, công cụ 
nọ' theo quy định tại Luật 
Quản lý nợ công 

Các bên thực hiện 
chuyển quyền sở hữu 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày VSDC xác 
nhận chuyển quyền 
sở hữu chứng 
khoán 

Không áp dụng đôi với các 
trườne hợp sau đây: 
a) Chuyên nhượng giây tờ có 
giá từ các nghiệp vụ thị 
trường tiền tệ của Ngân hàng 
Nhà nước; 
b) Chuyển quyền sở hữu 
chứng khoán giữa các tổ 
chức thành lập tại Việt Nam 
trong đó bên chuyển quyền 
sở hữu nắm giữ 100% vốn 
điều lệ của bên nhận chuyển 
quyền sở hữu hoặc bên nhận 
chuyển quyền sở hữu nắm 
giữ 100% vốn điều lệ của 



c Chuyên quyên sở hữu trái phiêu 
doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 
đã đăng ký chứng khoán tại 
VSDC nhưng chưa giao dịch 
trên SGDCK 

0,005% giá trị chuyên quyên 
sở hữu 

bên chuyên quyên sở hữu; 
chuyển quyền sở hữu chứng 
khoán giữa các công ty con 
trong cùng tập đoàn kinh tế 
nhà nước, tổng công ty nhà 
nước mà công ty mẹ nắm giữ 
100% vốn điều lệ của các 
công ty con này. 

c) Chuyển quyền sở hữu do 
Công đoàn của tổ chức phát 
hành mua lại, thu hồi cổ 
phiếu của ngưòi lao động 
nghỉ việc; Công đoàn dùng 
cổ phiếu để thưởng, phân 
phối cho người lao động; tổ 
chức phát hành dùng cổ 
phiếu quỹ để chia thưởng cho 
cổ đông hiện hữu, thưởng, 
phân phối cho người lao 
động; 

d) Chuyến quyền sở hữu 
chứng khoán đã đăng ký biện 
pháp bảo đảm do xử lý tài 
sản đảm bảo theo yêu cầu 
của cơ quan Nhà nước có 
thấm quyền thuộc trường hợp 
chuyên quyên sở hữu tại mục 
17.1.e 

d Chuyên quyên sở hữu chứng 
khoán do chia, tách, họp nhất, 
sáp nhập doanh nghiệp; góp vốn 
bằng cổ phần vào doanh nghiệp 
(bao gồm trường hợp UBCKNN 
chấp thuận đối với chia, tách, 
họp nhất, sáp nhập doanh 
nghiệp, góp vốn bằng cổ phần 
vào doanh nghiệp của các tổ 
chức được thành lập ở nước 
ngoài); thành lập, tăng vốn điều 
lệ công ty đầu tư chứng khoán 
riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ 
quỹ thành viên 

0,02% giá trị chuyên quyên 
sở hữu 

bên chuyên quyên sở hữu; 
chuyển quyền sở hữu chứng 
khoán giữa các công ty con 
trong cùng tập đoàn kinh tế 
nhà nước, tổng công ty nhà 
nước mà công ty mẹ nắm giữ 
100% vốn điều lệ của các 
công ty con này. 

c) Chuyển quyền sở hữu do 
Công đoàn của tổ chức phát 
hành mua lại, thu hồi cổ 
phiếu của ngưòi lao động 
nghỉ việc; Công đoàn dùng 
cổ phiếu để thưởng, phân 
phối cho người lao động; tổ 
chức phát hành dùng cổ 
phiếu quỹ để chia thưởng cho 
cổ đông hiện hữu, thưởng, 
phân phối cho người lao 
động; 

d) Chuyến quyền sở hữu 
chứng khoán đã đăng ký biện 
pháp bảo đảm do xử lý tài 
sản đảm bảo theo yêu cầu 
của cơ quan Nhà nước có 
thấm quyền thuộc trường hợp 
chuyên quyên sở hữu tại mục 
17.1.e 

e Chuyên quyên sở hữu chứng 
khoán do xử lý tài sản bảo đảm 
là chứng khoán đã đăng ký và 
thực hiện phong tỏa tại VSDC 

+ 0,02% giá trị chuyên 
quyền sở hữu đối với cổ 
phiếu, chứng chỉ quỳ, chứng 
quyền có bảo đảm 
+ 0,005% giá trị chuyển 
quyền sở hữu đối với trái 
phiếu doanh nghiệp, công cụ 
nợ theo quy định tại Luật 
Quản lý nợ công 

Các bên chuyên quyên 
sở hữu 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày VSDC xác 
nhận chuyển quyền 
sở hữu chứng 
khoán 

bên chuyên quyên sở hữu; 
chuyển quyền sở hữu chứng 
khoán giữa các công ty con 
trong cùng tập đoàn kinh tế 
nhà nước, tổng công ty nhà 
nước mà công ty mẹ nắm giữ 
100% vốn điều lệ của các 
công ty con này. 

c) Chuyển quyền sở hữu do 
Công đoàn của tổ chức phát 
hành mua lại, thu hồi cổ 
phiếu của ngưòi lao động 
nghỉ việc; Công đoàn dùng 
cổ phiếu để thưởng, phân 
phối cho người lao động; tổ 
chức phát hành dùng cổ 
phiếu quỹ để chia thưởng cho 
cổ đông hiện hữu, thưởng, 
phân phối cho người lao 
động; 

d) Chuyến quyền sở hữu 
chứng khoán đã đăng ký biện 
pháp bảo đảm do xử lý tài 
sản đảm bảo theo yêu cầu 
của cơ quan Nhà nước có 
thấm quyền thuộc trường hợp 
chuyên quyên sở hữu tại mục 
17.1.e 

17.2 Tặng cho, thừa kê chứng khoán 
theo quy định của Bộ Luật Dân 
sự, trừ các trường hợp tặng cho, 
thừa kế giữa vợ với chồng, giữa 
cha đẻ, mẹ đẻ vói con đẻ, cha 
nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa 

+ 0,1% giá trị chuyên quyên 
sở hữu đối với cổ phiếu, 
chứng chỉ quỹ, chứng quyền 
có bảo đảm 
+ 0,005% giá trị chuyển 
quyền sở hữu đối với trái 

Bên nhận chuyên 
quyền sở hữu 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày VSDC xác 
nhận chuyển quyền 
sở hữu chứng 
khoán 

bên chuyên quyên sở hữu; 
chuyển quyền sở hữu chứng 
khoán giữa các công ty con 
trong cùng tập đoàn kinh tế 
nhà nước, tổng công ty nhà 
nước mà công ty mẹ nắm giữ 
100% vốn điều lệ của các 
công ty con này. 

c) Chuyển quyền sở hữu do 
Công đoàn của tổ chức phát 
hành mua lại, thu hồi cổ 
phiếu của ngưòi lao động 
nghỉ việc; Công đoàn dùng 
cổ phiếu để thưởng, phân 
phối cho người lao động; tổ 
chức phát hành dùng cổ 
phiếu quỹ để chia thưởng cho 
cổ đông hiện hữu, thưởng, 
phân phối cho người lao 
động; 

d) Chuyến quyền sở hữu 
chứng khoán đã đăng ký biện 
pháp bảo đảm do xử lý tài 
sản đảm bảo theo yêu cầu 
của cơ quan Nhà nước có 
thấm quyền thuộc trường hợp 
chuyên quyên sở hữu tại mục 
17.1.e 
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cha chông, mẹ chông với con 
dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con 
rể, giữa ông nội, bà nội với cháu 
nội, giữa ông ngoại, bà ngoại 
với cháu ngoại, giữa anh, chị, 
em ruột với nhau 

phiêu doanh nghiệp, công cụ 
nợ theo quy định tại Luật 
Quản lý nợ công 

17.3 Chuyên quyên sở hữu do thực 
hiện chào mua công khai 

0,03% giá trị chuyên quyên 
sở hữu 

Các bên thực hiện 
chuyển quyền sở hùn 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày VSDC xác 
nhận chuyển quyền 
sở hữu chứng 
khoán 

17.4 Chuyên quyên sở hữu chứng 
khoán trong giao dịch hoán đổi 
chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện 
chứng quyền có bảo đảm 

0,05% giá trị chứng khoán 
cơ cấu hoán đối theo mệnh 
giá quỹ ETF, giá trị chứng 
khoán cơ sở chuyển quyền 
sở hữu theo mệnh giá do 
thực hiện chứng quyền có 
bảo đảm 

Nhà đâu tư thực hiện 
hoán đổi (mua, bán lại 
chúng chỉ quỹ ETF) với 
Quỹ ETF, nhà đầu tư có 
yêu cầu thực hiện chứng 
quyền có bảo đảm 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

17.5 Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu 
giữa các nhà đầu tư nước ngoài 
với nhau trong trường họp đã 
đạt mức tối đa về tỷ lệ sở hữu 
nước ngoài đối với cổ phiếu đó 
và mức giá thỏa thuận giữa các 
bên cao hơn giá trần của cổ 
phiếu trên hệ thống giao dịch 
chứng khoán tại thời điểm thực 
hiện giao dịch 

0,1% giá trị chuyên quyên sở 
hữu 

Các bên chuyên quyên 
sở hữu 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày VSDC xác 
nhận chuyển quyền 
sở hữu chứng 
khoán 

17.6 Chuyên quyên sở hữu chứng 
khoán phục vụ phát hành hoặc 
hủy chứng chỉ lưu ký trong giao 
dịch giữa nhà đầu tư và tổ chức 
phát hành chứng chỉ lưu ký tại 

0,05% giá trị chứng khoán 
cơ sở chuyển quyền sở hữu 
theo mệnh giá 

Bên chuyên quyên 
trong giao dịch chuyển 
quyền sở hữu chứng 
khoán phục vụ phát 
hành chứng chỉ lưu ký 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày VSDC xác 
nhận chuyên quyên 
sở hữu chứng 
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nước ngoài hoặc bên nhận chuyên 
quyền trong giao dịch 
chuyển quyền sở hữu 
phục vụ huỷ chứng chỉ 
lưu ký 

khoán 

18 Giá dịch vụ vay, cho vay 
chứng khoán qua hệ thống 
VSDC 

18.1 Giá dịch vụ quản lý giao dịch 
vay và cho vay chứng khoán 

+ 0,027% giá trị khoản vay 
tại ngày xác lập họp đồng 
vay đối với cổ phiếu, chứng 
chỉ quỹ đầu tư, chứng chỉ 
quỹ ETF, chửng quyền có 
bảo đảm, tối thiểu 500.000 
đồng đối với vay hỗ trợ 
thanh toán 
+ 0,0054% giá trị khoản vay 
đối với trái phiếu doanh 
nghiệp, tối thiểu 500.000 
đồng đối với vay hỗ trợ 
thanh toán 
+ 0,0042% giá trị khoản vay 
đối với công cụ nợ theo Luật 
Quản lý nợ công, tối thiểu 
500.000 đồng đối với vay hỗ 
trơ thanh toán 

Bên vay và bên cho vay 
nộp tiền dịch vụ cho 
VSDC thông qua Thành 
viên lưu ký 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

18.2 Giá dịch vụ quản lý tài sản bảo 
đảm 

0,0024% giá trị lũy kê sô dư 
tài sản bảo đảm (tiền + giá trị 
chứng khoán tính theo mệnh 
giá)/hợp đồng (tối đa 
1.600.000 đồng/hợp đồng, 
tối thiểu 100.000 đồng/họp 
đồng) 

Bên vay nộp giá dịch 
vụ cho VSDC thông 
qua Thành viên lưu ký 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của thána tiếp 
theo 
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19 Giá dịch vụ thanh toán gôc, 
lãi, tiền mua lại trái phiếu 
Chính phủ, công trái xây dựng 
tố quốc, trái phiếu được Chính 
phủ bảo lãnh và trái phiếu 
chính quyền địa phương 

0,01% giá trị gốc, lãi, tiên 
mua lại trái phiếu/công trái 
thực hiện thanh toán nhưng 
tối đa không quá 200 triệu 
đồng/lần thanh toán gốc, lãi, 
tiền mua lại của một mã trái 
phiếu/công trái 

Kho bạc Nhà nước; tô 
chức phát hành trái 
phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh theo quy định 
của Luật Quản lý nợ 
công; Uy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố phát 
hành trái phiếu chính 
quyền địa phương 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

20 Giá dịch vụ thanh toán gôc, 
lãi, tiền mua lại tín phiếu kho 
bạc 

0,005% giá trị tín phiêu thực 
thanh toán, tiền mua lại tín 
phiếu nhưng tối đa không 
quá 100 triệu đồng/lần thanh 
toán gốc, lãi, tiền mua lại của 
một mã tín phiếu kho bạc 

Kho bạc Nhà nước Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

21 Giá dịch vụ đăng ký biện pháp 
bảo đảm đối với chứng khoán 
đã đăng ký tại VSDC 

Cá nhân, tô chức có 
yêu cầu đăng ký biện 
pháp bảo đảm, cung 
câp thông tin vê giao 
dịch bảo đảm, cấp bảo 
sao văn bản chứng 
nhận nội dung đăng ký 
giao dịch bảo đảm nộp 
giá dịch vụ cho VSDC 
thông qua Thành viên 
lưu ký. 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 21.1 Giá dịch vụ đăng ký biện pháp 

bảo đảm 

Cá nhân, tô chức có 
yêu cầu đăng ký biện 
pháp bảo đảm, cung 
câp thông tin vê giao 
dịch bảo đảm, cấp bảo 
sao văn bản chứng 
nhận nội dung đăng ký 
giao dịch bảo đảm nộp 
giá dịch vụ cho VSDC 
thông qua Thành viên 
lưu ký. 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

a Đăng ký giao dịch bảo đảm lân 
đầu và phong tỏa chứng khoán 

80.000 đông/ hô sơ 

Cá nhân, tô chức có 
yêu cầu đăng ký biện 
pháp bảo đảm, cung 
câp thông tin vê giao 
dịch bảo đảm, cấp bảo 
sao văn bản chứng 
nhận nội dung đăng ký 
giao dịch bảo đảm nộp 
giá dịch vụ cho VSDC 
thông qua Thành viên 
lưu ký. 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

b Đăng ký thay đôi nội dung giao 
dịch bảo đảm đã đăng ký 

60.000 đông/ hô sơ 

Cá nhân, tô chức có 
yêu cầu đăng ký biện 
pháp bảo đảm, cung 
câp thông tin vê giao 
dịch bảo đảm, cấp bảo 
sao văn bản chứng 
nhận nội dung đăng ký 
giao dịch bảo đảm nộp 
giá dịch vụ cho VSDC 
thông qua Thành viên 
lưu ký. 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

c Đăng ký văn bản thôns báo vê 
việc xử lý tài sản bảo đảm 

30.000 đông/ hô sơ 

Cá nhân, tô chức có 
yêu cầu đăng ký biện 
pháp bảo đảm, cung 
câp thông tin vê giao 
dịch bảo đảm, cấp bảo 
sao văn bản chứng 
nhận nội dung đăng ký 
giao dịch bảo đảm nộp 
giá dịch vụ cho VSDC 
thông qua Thành viên 
lưu ký. 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

d Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm 20.000 đông/ hô sơ 

Cá nhân, tô chức có 
yêu cầu đăng ký biện 
pháp bảo đảm, cung 
câp thông tin vê giao 
dịch bảo đảm, cấp bảo 
sao văn bản chứng 
nhận nội dung đăng ký 
giao dịch bảo đảm nộp 
giá dịch vụ cho VSDC 
thông qua Thành viên 
lưu ký. 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

đ Câp bản sao văn bản chứng nhận 
nội dung đăng ký giao dịch bảo 
đảm 

25.000 đông/ hô sơ 

Cá nhân, tô chức có 
yêu cầu đăng ký biện 
pháp bảo đảm, cung 
câp thông tin vê giao 
dịch bảo đảm, cấp bảo 
sao văn bản chứng 
nhận nội dung đăng ký 
giao dịch bảo đảm nộp 
giá dịch vụ cho VSDC 
thông qua Thành viên 
lưu ký. 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

21.2 Giá cung câp thông tin vê giao 
dịch bảo đảm 

30.000 đông/ hô sơ 

Cá nhân, tô chức có 
yêu cầu đăng ký biện 
pháp bảo đảm, cung 
câp thông tin vê giao 
dịch bảo đảm, cấp bảo 
sao văn bản chứng 
nhận nội dung đăng ký 
giao dịch bảo đảm nộp 
giá dịch vụ cho VSDC 
thông qua Thành viên 
lưu ký. 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

Không áp dụng đối với đôi 
tượng yêu cầu cung cấp 
thông tin quy định tại Khoản 
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2 Điêu 171 Nghị định sô 
155/2020/NĐ-CP ' ngày 
31/12/2020 

22 Giá dịch vụ phong tỏa chứng 
khoán theo yêu cầu của nhà 
đầu tư 

+ 0,1% giá trị chứng khoán 
phong tỏa đối với cổ phiếu, 
chứng chỉ quỹ, chứng quyền 
có bảo đảm, tối đa 10 triệu 
đồng/mã chứng khoán 
+ 0,01% giá trị chứng khoán 
phong tỏa đối với trái phiếu 
doanh nghiệp, công cụ nợ 
theo quy định tại Luật quản 
lý nợ công, tối đa 10 triệu 
đông/mã chứng khoán 

Nhà đâu tư có yêu câu 
phong tỏa chứng khoán 
nộp giá dịch vụ cho 
VSDC thông qua 
Thành viên lun ký 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kê từ 
ngày VSDC xác 
nhận phong tỏa 
chứng khoán 

23 Giá dịch vụ đăng ký thành 
viên bù trừ 

20 triệu đông Tô chức được VSDC 
chấp thuận làm thành 
viên bù trừ 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày VSDC cấp 
Giấy chúng nhận 
thành viên bù trừ 
(trả một lần duy 
nhất) 

Ap dụng mức giá dịch vụ 
quản lý chung cho tất cả 
thành viên bù trừ chung và 
thành viên bù trừ trực tiếp 

24 Giá dịch vụ quản lý thành viên 
bù trừ 

20 triệu đông/năm Thành viên bù trừ Hàng năm Ap dụng mức giá dịch vụ 
quản lý chung cho tất cả 
thành viên bù trừ chung và 
thành viên bù trừ trực tiếp 

25 Giá dịch vụ bù trừ 0,018% giá trị giao dịch thê 
vị 

Thành viên lưu ký 
trong giai đoạn 12 
tháng kê từ ngày chính 
thức triển khai cơ chế 
đối tác bù trừ trung 
tâm/Thành viên bù trừ 

Hàne; tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 
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B. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 

STT TÊN GIÁ DỊCH vụ 1 MỨC GIÁ ĐỒI TƯONG TRẢ THỜI GIAN TRẢ PHẠM VI AP DUNG 
I GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỰNG TẠI SỎ GIAO DỊCH CHỨNG K )  HOAN VIET NAM 
1 Giá dịch vụ đăng ký thành 

viên chứng khoán phái sinh 
20 triệu đông Tô^ chức được SGDCK 

chấp thuận làm thành 
viên chứng khoán phái 
sinh 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kế từ 
ngày SGDCK ra 
Quyết định chấp 
thuận tư cách thành 
viên chứng khoán 
phái sinh (trả một 
lần duy nhất) 

Ap dụng mức giá chung cho 
thành viên giao dịch và 
thành viên giao dịch đặc biệt 
của thị trường chứng khoán 
phái sinh 

2 Giá dịch vụ quản lý thành vicn 
chửng khoán phái sinh 

20 triệu đông/năm Thành viên chứng 
khoán phái sinh 

Hàng năm Ap dụng mức giá chung cho 
thành viên giao dịch và 
thành viên giao dịch đặc biệt 
của thị trường chứng khoán 
phái sinh 

II GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ SỎ GIAO DỊCH CHỬNG KHOÁN THÀNH 
PHỐ Hỏ CHÍ MINH 

3 Giá dịch vụ giao dịch chứng 
khoán phái sinh 

a Họp đông tương lai chỉ sô 2.700 đông/ họp đông Thành viên chứng 
khoán phái sinh 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

b Họp đông tương lai trái phiêu 
Chính phủ 

4.500 đông/ họp đông 
Thành viên chứng 
khoán phái sinh 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

III GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI TONG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRÙ CHỨNG KHOÁN PHÁI SIN H 
4 Giá dịch vụ đăng ký thành 

viên bù trừ chứng khoán phái 
sinh 

20 triệu đồng Tô chức được VSDC 
chấp thuận làm Thành 
viên bù trừ chứng 
khoán phái sinh 

Trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày VSDC cấp 
Giấy chứng nhận 
thành viên bù trừ 
(trả một lần duy 
nhất) 

Ap dụng mức giá dịch vụ 
quản lý chung cho tất cả 
thành viên bù trừ chung và 
thành viên bù trừ trực tiếp 
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5 Giá dịch vụ quản lý thành viên 
bù trừ chứng khoán phái sinh 

30 triệu đông/năm Thành viên bù trừ 
chứng khoán phái sinh 

Hàng năm Ap dụng mức giá dịch vụ 
quản lý chung cho tất cả 
thành viên bù trừ chung và 
thành viên bù trừ trực tiếp 

6 Giá dịch vụ bù trừ chứng 
khoán phái sinh 

2.550 đông/họp đông thê vị Thành viên bù trừ 
chứng khoán phái sinh 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

Ap dụng kê từ thời điêm 
VSDC chính thức triên khai 
hoạt động bù trừ, thanh toán 
giao dịch chứng khoán phái 
sinh theo hệ thống công 
nghệ thông tin mới cho thị 
trường chứng khoán 

7 Giá dịch vụ quản lý tài sản ký 
quỹ 

0,0024% giá trị lũy kê sô dư 
tài sản ký quỹ (tiền + giá trị 
chứng khoán tính theo mệnh 
giá)/tài khoản/tháng (tối đa 
không quá 1.600.000 đồng/tài 
khoản/tháng, tối thiểu không 
thấp ho-n 100.000 đồng/tài 
khoản/tháng) 

Thành viên bù trừ 
chứng khoán phái sinh 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

8 Giá dịch vụ sửa lôi sau giao 
dịch chứng khoán phái sinh 

500.000 đông/giao dịch sửa 
lỗi 

Thành viên bù trừ 
chứns; khoán phái sinh 

Hàng tháng và 
chậm nhất vào ngày 
15 của tháng tiếp 
theo 

Ap dụng kê từ thời điêm 
VSDC chính thức triển khai 
hoạt động bù trừ, thanh toán 
giao dịch chứng khoán phái 
sinh theo hệ thống công 
nghệ thông tin mới cho thị 
trường chứng khoán 





Phụ lục 

HƯỚNG DẪN GIÁ DỊCH vụ TRONG LĨNH vực CHỨNG KHOÁN 
TẠI BIỂU GIÁ 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính ) 

A. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯ ỜNG CHỨNG KHOÁN • • • • • 
CO SỞ 

1. Giá dịch vụ quản lý thành vicn 

Mức giá Thời gian tính giá dich vu 
Giá dịch vụ = — X 

12 tháng (tháng) 

a) Mức giá quy định tại Điểm 1 Mục I Phần A Biểu giá. 

b) Thòi gian tính giá dịch vụ 

- Trường hợp tô chức đang là thành viên của SGDCK và không phát sinh 
việc hủy bỏ tư cách thành viên trong năm thì thời gian tính giá dịch vụ là 12 
tháng kê từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá. 

- Trường họp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên của SGDCK và 
không phát sinh việc hủy bỏ tư cách thành viên trong cùng một năm thì thời gian 
tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp 
thuận tư cách thành viên đến hết tháng 12 của năm đó. 

- Trường hợp tố chức đang là thành viên của SGDCK và bị SGDCK 
ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đế hủy bỏ tư cách thành viên 
tự nguyện hoặc bắt buộc trong năm thì thời gian tính giá dịch vụ được tính từ 
tháng đẩu năm đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng giao dịch hoặc đỉnh chỉ 
hoạt động giao dịch đế hủy bỏ tư cách thành viên. 

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên của SGDCK và 
bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đế hủy bỏ lư cách 
thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong năm thì thời gian tính giá dịch vụ 
được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách 
thành vicn đến hết tháng SGDCK thực hiộn ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt 
động giao dịch đế hủy bỏ tư cách thành vicn. 

c) Trường họp thành viên của SGDCK hình thành sau họp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, chuyến đổi, mua lại mà phải thực hiện các thủ tục đăng ký thành viên 
mới thì phải trả tiền sử dụng dịch vụ tương tự như trường hợp đăng ký làm 
thành viên mới. 

d) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ: 

Trường hợp thành viên của SGDCK hủy bỏ tư cách thành viên, SGDCK 
hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ cho thành viên phần chênh lệch giữa giá dịch vụ 
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mà thành viên đã trả trong năm trừ đi giá dịch vụ thực tế phải trả tính theo công 
thức và hướng dẫn tại Điếm a, Điếm b Khoản này. 

2. Giá dịch vụ đăng ký nicm yết 

a) Mức giá quy định tại Điểm 2 Mục II Phần A Biếu giá. 

b) Trường họp tổ chức đăng ký niêm yết chứng khoán được chấp thuận 
niêm yết và sau đó bị hủy niêm yêt băt buộc hoặc tự nguyện thì tô chức niêm 
yết, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng quyên có 
bảo đảm không được hoàn trả tiên sử dụng dịch vụ đăng ký niêm yêt. 

3ế Giá dịch vụ quản lý niêm yết 

a) Giá dịch vụ quản lý niêm yết cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng 
chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công. 

Giá dịch vụ Mức giá Thời gian tính giá dịch vụ 

12 tháng (tháng) 

a l )  Mức  g i á  

- Mức giá quy định tại Điếm 3.1 và Điếm 3.2 Mục II Phần A Biếu giá áp 
dụng tương ứng với từng loại chứng khoán và giá trị niêm yết. 

- Trường họp một tổ chức thực hiện niêm yết nhiều loại chứng khoán trên 
cùng một SGDCK thì giá được tính trên từng loại chứng khoán. 

a2) Thời gian tính giá dịch vụ 

- Trường họp chứng khoán đang được niêm yết và không bị hủy niêm yết 
trong năm thì thời gian tính giá dịch vụ là 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 của 
năm tính giá. 

- Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết lần đầu và không bị hủy niêm yết 
trong năm thì thời gian tính giá dịch vụ của năm đầu tiên sẽ được tính từ tháng 
sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết đến hết tháng 12 
của năm đó. 

- Trưò'ng họp chứng khoán đang được niêm yết nhưng bị hủy niêm yết 
trong năm thì thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng đầu năm dến hết 
tháng của ngày hủy niêm yết có hiệu lực. 

- Trường họp chứng khoán niêm yết lần đầu nhưng bị hủy niêm yết trong 
năm thì thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kè tháng SGDCK 
ra Quyết định chấp thuận niêm yết đến hết tháng của ngày hủy niêm yết có hiệu 
lực. 

a3) Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán có thay đổi đăng ký niêm yết dẫn đến thay đổi giá dịch vụ phải trả (không 
áp dụng đôi với Quỹ hoán đôi danh mục (ETF)) thì giá dịch vụ quản lý niêm yết 
được tính bằng tống của: 
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- Giá tính theo mức tương ứng vói loại chứng khoán, giá trị niêm yết cũ, 
Thời gian tính giá dịch vụ từ tháng đầu năm (hoặc từ tháng sau liền kề tháng 
SGDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết đối với trường hợp niêm yết mói 
trong năm) đến hết tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận thay đối niêm yết 
kế tiếp trong năm. 

- Giá tính theo mức tương ứng vói loại chứng khoán, giá trị niêm yết mới, 
thời gian tính giá dịch vụ từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp 
thuận thay đôi niêm yết liền kề trước đó trong năm đến hết tháng SGDCK ra 
Quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết lần tiếp theo hoặc đến hết tháng 12 của 
năm đó. 

a4) Hoàn trả hoặc thu bổ sung tiền sử dụng dịch vụ quản lý niêm yết cổ 
phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định 
tại Luật Quản lý nợ công. 

- Trường họp chứng khoán bị hủy niêm yết trong năm, SGDCK hoàn trả 
tiền cho tố chức niêm yết, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phần chênh 
lệch giữa số tiền mà các tố chức trên đã trả trong năm trừ đi số tiền thực tế phải 
trả tính theo công thức và hướng dẫn tại Điếm al, a2 Khoản này. 

- Trường họp thay đối niêm yết dẫn đến tiền sử dụng dịch vụ phải trả sau 
khi thay đối niêm yết tăng lên hoặc giảm xuống so với tiền sử dụng dịch vụ đã 
trả thì SGDCK tính toán lại phần chênh lệch đế thu bố sung hoặc hoàn trả cho tô 
chức nicm yết, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 

b) Giá dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm 

Giá dịch vụ = Mức giá X Thời gian tính giá dịch vụ (tháng) 

b l )  Mức  g iá  quy  đ ịnh  tạ i  Đ iểm 3 .4  Mục  I I  Phần  A  Biểu  g iá .  

b2) Thời gian tính giá dịch vụ 

- Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng SGDCK ra Quyết định 
chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm đến hết tháng cuối cùng của kỳ 
hạn chứng quyền có bảo đảm. Trường họp chứng quyền có bảo đảm nicm yct 
lần đầu trong năm thì thời gian tính giá dịch vụ của năm đầu tiên được tính từ 
tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm đến 
hết tháng 12 của năm đó và không quá kỳ hạn của chứng quyền. 

- Trường hợp chứng quyền có bảo dảm đang được nicm yết nhưng bị hủy 
niêm yết trong thì thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng SGDCK ra 
Quyết định chấp thuận niêm yết đến hết tháng của ngày hủy niêm yết có hiộu 
lực 

b3) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo 
đảm 

1 rường hợp chúng quyền có bảo đảm bị hủy niêm yết, SGDCK hoàn trả 
tiền cho tổ chức niêm yết phần chênh lệch giữa sô tiên mà các tô chức trên đã trả 
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trừ đi số tiền thực tế phải trả tính theo công thức và hướng dẫn tại Điểm b 1, b2 
Khoản này. 

4ẽ Giá dịch vụ giao dịch 

a) Giá dịch vụ giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, 
công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công, chứng quyên có bảo đảm. 

Tống giá trị 
Giá dịch vụ = Mức giá X giao dịch của 

mỗi thành viên 

Trong đó: „ /-T ' + Ệ u' _ ^ _ Giá trị mua Giá trị bán 
- Tống giá trị giao dịch của - chứng'khoán chứng khoán 

môi thành viên 

- Mức giá quy định tại Điểm 4 Mục II Phần A Biểu giá. 

b) Giá dịch vụ giao dịch mua bán lại (giao dịch repo) công cụ nợ theo quy 
định tại Luật Quản lý nợ công chỉ tính một lần theo giá trị giao dịch lân đâu 
(giao dịch mua), không tính đối với giao dịch bán lại. 

c) Giá dịch vụ giao dịch bán kết hợp mua lại công cụ nợ theo quy định tại 
Luật Quản lý nợ công: chỉ tính một lần theo giá trị giao dịch lần đầu (giao dịch 
bán), không tính đối vói giao dịch mua lại. 

d) Giá dịch vụ giao dịch vay và cho vay công cụ nợ theo quy định tại 
Luật Quản lý nợ công: chỉ tính một lân theo giá trị giao dịch vay, cho vay, 
không tính giá dịch vụ đối vói giao dịch hoàn trả khoản vay, cho vay. 

5. Giá dịch vụ kết nối trực tuyến 

Giá dịch vụ kết nối trực tuyến bao gồm giá dịch vụ kết nối lần đầu và giá 
dịch vụ duy trì kết nối định kỳ. 

a) Giá dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu 

- Mức giá quy định tại Điếm 5.1 Mục II Phần A Biêu giá. 

- Trường họp thành viên hình thành sau họp nhất, sáp nhập, chia, tách, 
chuyển đối, mua lại thỉ giá dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu được tính như sau: 

+ Thu giá dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu đối với thành viên hoạt động 
không dựa trên nguycn trạng hạ tầng cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông 
tin và phần mềm giao dịch của một trong các thành viên tham gia họp nhất, sáp 
nhập, chia, tách, chuyến đối, mua lại. 

+ Không thu giá dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu đối với thành viên hoạt 
dộng dựa trên nguyên trạng hạ tầng cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin 
và phần mềm giao dịch của một trong các thành viên tham gia họp nhất, sáp 
nhập, chia, tách, chuyến đôi, mua lại. 

b) Giá dịch vụ duy trì kết nối định kỳ 
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Mức giá Thòi gian tính giá dịch vu 
Giá dich vu = X 

12 tháng (tháng) 

- Mức giá quy định tại Điểm 5.2 Mục II Phần A Biểu giá. 

- Thời gian tính giá dịch vụ: 

+ Trường họp thành viên không bị SGDCK ngừng kết nối giao dịch trực 
tuyến đế hủy bỏ tư cách thành viên trong năm thì thòi gian tính giá dịch vụ là 12 
tháng kc từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá. 

+ Trường hợp thành viên được chấp thuận kết nối giao dịch trực tuyến 
mới và không bị SGDCK ngừng kết nối giao dịch trực tuyến đế hủy bỏ tư cách 
thành viên trong năm thì thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề 
tháng SGDCK chấp thuận kết nối giao dịch trực tuyến đến hết tháng 12 của năm 
đó. 

+ Trường họp thành viên đang kết nối giao dịch trực tuyến và ngùng kết 
nối giao dịch trực tuyến để hủy bỏ tư cách thành viên trong năm thì thời gian 
tính giá dịch vụ được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng SGDCK thực hiện 
ngừng kết nối giao dịch trực tuyến đế hủy bỏ tư cách thành viên. 

+ Trường hợp thành viên dược chấp thuận kết nối giao dịch trực tuyến 
mới và ngừng kết nối giao dịch trực tuyến để hủy bỏ tư cách thành viên trong 
năm thì thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK 
chấp thuận kết nối giao dịch trực tuyến đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng 
kết nối giao dịch trực tuyến đế hủy bỏ tư cách thành viên. 

c) Trường hợp thành viên của SGDCK hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, chuyến đối, mua lại mà phải thực hiện các thủ tục đăng ký kết nối 
giao dịch trực tuyến mới thì phải thanh toán giá dịch vụ duy trì kết nôi định kỳ 
tương tự như trường hợp đăng ký làm thành viên giao dịch trực tuyến mới. 

d) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ 

Trường hợp thành viên ngừng kết nối giao dịch trực tuyến để hủy bỏ tư 
cách thành viên, SGDCK hoàn trả tiền dịch vụ duy trì kết nối định kỳ cho thành 
viên giao dịch trực tuyến phần chênh lệch giữa giá dịch vụ mà thành viên đã trả 
trong năm trừ đi giá dịch vụ thực tế phải trả tính theo hướng dân tại Điếm b 
Khoản này. 

6. Giá dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối 
• • • o • 

Mức giá Thời gian tính giá dịch vụ 
Giá dịch vụ = — X 

12 tháng (tháng) 

a) Mức giá quy định tại Điểm 6 Mục II Phần A Biểu giá. 

b) Thời gian tính giá dịch vụ 

- Trường hợp thành viên của SGDCK và không bị SGDCK ngừng giao 
dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch để hủy bỏ tư cách thành viên tự nguyện 
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hoặc bắt buộc trong cùng một năm thì thời gian tính giá dịch vụ là 12 tháng kể 
từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá. 

- Trường họp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên của SGDCK và 
không bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đê hủy bỏ 
tư cách thành viên tự nguyện hoặc băt buộc trong cùng một năm thì thời gian 
tính giá dịch vụ dưọ'c tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ban hành Quyêt 
định chấp thuận kết nối giao dịch từ xa đến hết tháng 12 của năm đó. 

- Trường họp công ty chứng khoán đang là thành viên của SGDCK và bị 
SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đê hủy bỏ tư cách 
thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong cùng một năm thì thòi gian tính giá 
dịch vụ được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng giao 
dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đối vói thành viên để hủy bỏ tư cách 
thành viên. 

- Trường họp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên của SGDCK và 
bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đê hủy bỏ tư cách 
thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong cùng một năm thì thời gian tính giá 
dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ban hành Quyêt định châp 
thuận kết nối giao dịch từ xa đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng giao dịch 
hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đối với thành viên để hủy bỏ tư cách thành 
viên. 

c) Trường hợp thành viên của SGDCK hình thành sau họp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, chuyển đổi, mua lại mà phải thực hiện các thủ tục đăng ký thành viên 
mới thì phải thanh toán giá dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối tương tự như 
trường họp đăng ký làm thành vicn mới. 

d) I loàn trả tiền sử dụng dịch vụ 

Trường họp thành viên của SGDCK huỷ bỏ tư cách thành viên, SGDCK 
hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ cho thành viên phần chênh lệch căn cứ vào giá 
dịch vụ mà thành viên đã trả trong năm trừ đi giá dịch vụ thực tế phải trả theo 
hướng dẫn tại công thức và Điểm a, b Khoản này. 

7ế Giá dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh, dựng sổ tại SGDCK 

a) Mức giá quy định tại Điểm 7 Mục II Phần A Biểu giá. 

b) Giá trị cổ phần/phần vốn góp/chứng khoán khác bán được dùng để tính 
mức giá dịch vụ cho một cuộc đấu giá/chào bán cạnh tranh/dựng sổ gồm cả giá 
trị bán được qua phương thức thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư đã tham dự 
đấu giá (trong trường hợp SGDCK thực hiện việc bán thỏa thuận tiếp số cổ 
phần/chứng khoán khác không bán hết từ cuộc đấu giá). 

c) Trường hợp không đủ điều kiện tổ chức đấu giá/chào bán cạnh 
tranh/dựng sổ hoặc bên sử dụng dịch vụ của SGDCK yêu cầu tạm dừng tổ chức 
đấu giá/chào bán cạnh tranh/dựng số SGDCK vẫn thu tối thiểu 20 triệu 
đông/cuộc. 
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8. Giá dịch vụ quản lý thành viên lưu ký 

Mức giá Thời gian tính giá dich vu 
Giá dịch vụ = X 

12 tháng (tháng) 

a) Mức giá quy định tại Điểm 11 Mục III Phần A Biểu giá. 

b) Thời gian tính giá dịch vụ 

- Trường họp tô chức đang là thành viên lưu ký của VSDC và không bị 
VSDC thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký trong năm thì thời gian tính 
giá dịch vụ là 12 tháng kế từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá. 

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên lưu ký và không 
bị VSDC thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký trong cùng một năm thì 
thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng VSDC ra Quyct 
định cấp Giấy chứng nhận thành viên lun ký đến hết tháng 12 của năm đó. 

- Trường hợp tố chức đang là thành viên lưu ký của VSDC và bị VSDC 
thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký trong năm thì thời gian tính giá dịch 
vụ đưọ'c tính từ tháng đầu năm đến hết tháng VSDC ra Quyết định thu hồi Giấy 
chứng nhận thành viên lưu ký. 

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên lưu ký và bị 
VSDC thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký trong cùng một năm thì thời 
gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng VSDC ra Quyết định 
cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký đến hết tháng VSDC ra Quyết định thu 
hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký. 

c) Thành viên lun ký hình thành sau họp nhất, sáp nhập, chia, tách, 
chuyển đổi, mua lại mà phải làm các thủ tục đăng ký thành vicn lưu ký với 
VSDC thì thực hiện thanh toán giá dịch vụ như các trường hợp đăng ký làm 
thành viên lun ký mói. 

d) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ 

Trường họp thành viên lun ký bị thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu 
ký, VSDC hoàn trả tiền cho thành viên lưu ký phần chcnh lệch căn cứ vào giá 
dịch vụ mà thành viên lưu ký đã trả trong năm trừ đi giá dịch vụ thực te phải trả 
tính theo công thức và hưcmg dẫn tại Điếm a, Điếm b Khoản này. 

9. Giá dịch vụ đăng ký chứng khoán, huỷ đăng ký chứng khoán một 
phần 

a) Mức giá quy định tại Điểm 12 Mục III Phần A Biểu giá. 

b) Trường họp tổ chức phát hành được chấp thuận đăng ký chứng khoán 
và sau đó bị hủy đăng ký bắt buộc hoặc tự nguyện thì tổ chức phát hành không 
được hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ đăng ký chứng khoán. 

10ẳ Giá dịch vụ lưu ký chứng khoán 

Giá dịch vụ = Mức giá X XVi 
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30 ngày 

a) Mức giá quy định tại Điểm 13 Mục III Phần A Biểu giá. 

b) Cách tính ỴVi 
Vi là số lượng chứng khoán lun ký của ngày i được xác định bàng cách 

cộng dồn số dư chứng khoán lưu ký trên tất cả các tài khoản lưu ký chứng khoán 
của hoạt động môi giới cũng như tự doanh đôi với chứng khoán. 

i = 1 ->n là các ngày trong tháng phát sinh số dư chửng khoán lun ký. 

Số dư chứng khoán lưu ký hàng ngày được tính vào thời điếm cuối ngày 
trên cơ sở chứng từ đã được VSDC xác nhận hiệu lực. 

c) Miễn thu tiền dịch vụ lưu ký chứng khoán 

Miễn thu tiền dịch vụ lưu ký chứng khoán đối với co phiếu của công ty 
dại chúng nhưng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK. 

l l ẵ  Giá  d ịch  vụ chuyển khoản chứng  khoán  

a) Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu 
tư tại các thành viên lưu ký khác nhau: 

Giá dịch vụ phải trả trong tháng bằng tổng giá dịch vụ chuyển khoản ngày i 

(i = 1 ->n là các ngày trong tháng phát sinh giao dịch chuyến khoản giữa 
các tài khoản của nhà đầu tư tại các thành viên lưu ký khác nhau) 

Giá dịch vụ chuyển khoản ngày i = X(Mức giá X Vj) 

Trong đó: 

- Mức giá quy định tại Điếm 14.1 Mục III Phần A Biếu giá. 

- Vj là tổng số chứng khoán mã j trên mỗi tài khoản lưu ký chứng khoán 
theo yêu cầu chuyên khoản chứng khoán ngày i của thành viên bên chuyển 
khoản đã đưọ'c VSDC xác nhận ngày hiệu lực chuyển khoản (j = 1 ->m là các mã 
chứng khoán có phát sinh giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản của nhà 
đầu tư tại các thành viên lưu ký khác nhau tại ngày i). 

b) Giá dịch vụ chuyến khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán 

Giá dịch vụ phải trả trong tháng bằng tổng giá dịch vụ chuyển khoản 
thanh toán ngày i (i = l->n là các ngày trong tháng phát sinh giao dịch chuyển 
khoản thanh toán cho các giao dịch bán chứng khoán) 

Giá dịch vụ chuyến khoản thanh toán ngày i = X(Mức giá X Pj) 

Trong đó: 

- Mức giá quy định tại Điểm 14.2 Mục III Phần A Biểu giá. 

- Pj là tổng số chứng khoán mã j (j = 1 ->m là các mã chứng khoán phải 
giao phát sinh trong giao dịch chuyến khoản thanh toán tại ngày i) phải giao 
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phát sinh trong giao dịch chuyển khoản thanh toán tại ngày i theo Thông báo kết 
quả giao dịch của VSDC. 

12. Giá dịch vụ thực hiện quyền 

a) Mức giá quy định tại Điểm 15 Mục III Phàn A Biểu giá. 

b) Giá dịch vụ thực hiện quyền được tính theo số lượng người sở hữu 
chứng khoán của tố chức phát hành (bao gồm cả người sở hữu đã lưu ký và 
người sở hữu chưa lưu ký) trên Danh sách tống hợp người sở hữu chứng khoán 
do VSDC lập theo từng lần thông báo ngày đăng ký cuối cùng đế thực hiện 
quyền. 

13. Giá dịch vụ xử lý lỗi sau giao dịch 

Giá dịch vụ xử lý lỗi sau giao dịch bao gồm giá dịch vụ sửa lỗi sau giao 
dịch, giá dịch vụ xử lý giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán, giá dịch vụ xử lý lỗi 
giao dịch tự doanh và giá dịch vụ thanh toán bằng tiền. 

a) Giá dịch vụ sửa lỗi sau giao dịch: 

Giá dịch vụ = Mức giá X n 

- Mức giá quy định tại Điểm 16.1 Mục III Phần A Biểu giá. 

- n là số giao dịch lỗi đã được VSDC chấp thuận xử lý 

b) Giá dịch vụ xử lý giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán: 

Giá dịch vụ = Mức giá X n 

- Mức giá quy định tại Điếm 16.2 Mục III Phần A Biếu giá. 

- n là số giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán đã được VSDC chấp thuận xử 
l ý .  . . .  .  

c) Giá dịch vụ xử lý lỗi giao dịch tự doanh 

Giá dịch vụ = Mức giá X n 

- Mức giá quy định tại Điểm 16.3 Mục III Phần A Biếu giá. 

- n là số giao dịch tự doanh đã được VSDC chấp thuận xử lý. 

d) Giá dịch vụ thanh toán bằng tiền 

Giá dịch vụ = Mức giá X n 

- Mức giá quy định tại Điểm 16.4 Mục III Phần A Biểu giá. 

- n là số giao dịch thanh toán bằng tiền đã được VSDC chấp thuận xử lý. 

đ) Trường họp lỗi giao dịch xảy ra do sự cố kỹ thuật bất khả kháng thì 
tùy theo từng sự cô đê tính giá dịch vụ xử lý lôi sau giao dịch theo Điêm a, Điêm 
b, Điểm c, Điểm d khoản này nhưng tổng giá dịch vụ xử lý lỗi sau giao dịch 
thành viên lưu ký, thành viên bù trừ phải trả không vưọt quá 100 triệu 
đồng/thành viên/sự cố. 
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14ẵ Giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống 
giao dịch của SGDCK 

Giá dịch vụ = Mức giá X Giá trị chuyển quyền 
sở hữu chứng khoán 

Giá trị chuyển quyền sở = số lượng chứng khoán X Giá chứng khoán 
hữu chứng khoán chuyển quyền sở hữu 

a) Mức giá được quy định tại Điểm 17 Mục III Phần A Biểu giá. 

b) Giá chứng khoán để tính giá trị giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng 
khoán được xác định như sau: 

- Đối với chứng khoán của tổ chức đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch: 

+ Trường họp chuyển nhượng thì giá chứng khoán tính theo giá ghi trcn 
họp đồng chuyển nhượng nhưng không thấp hơn mức giá tham chiếu của chứng 
khoán vào ngày VSDC thực hiện chuyên quyên sở hữuế 

+ Trường họp tặng cho, thừa kế hoặc hợp đồng không có giá chuyổn 
nhượng hoặc không có hợp đồng chuyến nhượng thì giá chứng khoán tính theo 
giá tham chiếu của chứng khoán vào ngày VSDC thực hiện chuyển quyền sở 
hữu. 

+ Trường họp không có giá tham chiếu của trái phiếu thì giá chứng khoán 
tính theo mệnh giá trái phiếu. 

- Đối với chứng khoán của tố chức chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao 
dịch thì giá chứng khoán tính theo mệnh giá chứng khoán. 

c) Giá dịch vụ chuyến quyền sở hữu chứng khoán được các bên thực hiện 
chuyển quyền sở hữu (tại Điếm 17.1, Điếm 17.3, Điểm 17.5 Mục III Phần A 
Biểu giá) hoặc bcn nhận chuyển quyền sở hữu (tại Điểm 17.2 Mục III Phần A 
Biếu giá) hoặc nhà đầu tư thực hiện hoán đoi (mua, bán lại chứng chỉ quỹ ETF) 
với quỹ ETF và nhà đầu tư có yêu cầu thực hiện chứng quyền có bảo đảm (tại 
Điếm 17.4 Mục III Phần A Biếu giá) hoặc bên chuyển quyền trong giao dịch 
chuyến quyền sở hữu chứng khoán phục vụ phát hành chứng chỉ lun ký/bên 
nhận chuyển quyền trong giao dịch chuyển quyền sở hữu phục vụ huỷ chứng chỉ 
lưu ký (tại Điếm 17.6 Mục III Phần A) trả thông qua thành viên lưu ký nơi các 
bên thực hiện chuyến quyền sở hũu mở tài khoản lưu ký chứng khoán đối với 
chứng khoán đã lưu ký hoặc trả thông qua tổ chức phát hành đối với chứng 
khoán chưa lưu ký. 

15ẻ Giá dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSDC 

15.1. Giá dịch vụ quản lý giao dịch vay và cho vay chứng khoán 

Giá dịch vụ vay, cho = , ., Giá trị khoản vay tại ngày 
vay chứng khoán uc gia x xác lập họp đong vay 

Trong đó: 

Mức giá quy định tại Điểm 18.1 Mục III Phần A Biểu giá. 
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Mức giá dịch vụ vay, cho vay chứng khoán chỉ tính 1 lần khi vay chứng 
khoán, không tính khi hoàn trả. 

15.2. Giá dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm 

Giá dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm = Mức giá X ỵyì 

Trong đó: 

Mức giá quy định tại điểm 18.2 Mục III Phần A Biếu giá. 

Vi: Giá trị tài sản bảo đảm (tiền và chứng khoán tính theo mệnh giá) tại 
ngày i 

i = 1 ->n là số ngày vay. 

16ề Giá dịch vụ phong tỏa chửng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư 

Giá dịch vụ phong tỏa = Mức giá X Giá trị chứng khoán 
chứng khoán phong toả 

Giá trị chứng khoán = số lượng chứng khoán X V 
phong toả phong toả 

Trong đó: 

a) Mức giá quy định tại Điểm 22 Mục III Phần A Biểu giá. 

b) V: Giá chứng khoán tính theo mệnh giá đối với cổ phiếu, trái phiếu, 
chứng chỉ quỹ, chứng chỉ quỹ ETF và tính theo giá phát hành lần đầu đối với 
chứng quyền có bảo đảm 

17. Giá dịch vụ đăng ký thành vicn bù trừ 

Trong đó: 

a) Mức giá quy định tại Điểm 23 Mục III Phần A Biếu giá. 

b) Trường họp thành viên bù trừ chấm dứt tư cách thành viên bù trừ bắt 
buộc hoặc tự nguyện thì không được hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ đăng ký 
thành vicn bù trừ. 

18ệ Giá dịch vụ quản lý thành vicn bù trừ 

Mức giá Thời gian tính giá dịch vụ 
Giá dich vu = —_____ X 

12 tháng (tháng) 

a) Mức giá quy định tại Điểm 24 Mục III Phần A Biểu giá. 

b) Thời gian tính giá dịch vụ- Trường hợp tố chức dang là thành viên bù 
trừ của VSDC và không bị VSDC thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ 
trong năm thì thời gian tính giá dịch vụ là 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 của 
năm tính giá. 

- Trường họp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên bù trừ và không 
bị VSDC thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ trong cùng một năm thì 
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thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng VSDC ra Quyết 
định cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ đến hết tháng 12 của năm đó. 

- Trường họp tổ chức đang là thành viên bù trừ của VSDC nhưng bị 
VSDC thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ trong năm thì thời gian tính 
giá dịch vụ được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng VSDC ra Quyết định thu 
hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ. 

- Trường họp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên bù trừ nhưng bị 
VSDC thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ trong cùng một năm thì thời 
gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng VSDC ra Quyết định 
cấp Giấy chứng nhận Thành viên bù trừ đến hết tháng VSDC ra Quyết định thu 
hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ. 

c) Thành viên bù trừ hỉnh thành sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, 
chuyển đổi, mua lại mà phải làm các thủ tục đăng ký thành viên bù trừ với 
VSDC thì thực hiện thanh toán giá dịch vụ như các trường họp đăng ký làm 
thành viên bù trừ mới. 

d) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ 

Trường họp thành viên bù trừ bị thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù 
trừ, VSDC hoàn trả tiền cho thành viên bù trừ phần chênh lệch căn cứ vào giá 
dịch vụ mà thành viên bù trừ đã trả trong năm trừ đi giá dịch vụ thực tế phải trả 
tính theo công thức và hướng dẫn tại Điêm a, Điếm b Khoản này. 

19. Giá dịch vụ bù trừ 

Giá dịch vụ = Mức giá X 1 ong giá trị giao dịch thế vị của mỗi thành viên 

Trong đó: 

- Tổng giá trị giao dịch thế _ Giá trị mua Giá trị bán 
vị của mỗi thành viên chứng khoán chứng khoán 

- Mức giá quy định tại Điểm 25 Mục III Phần A Biểu giá. 

Bề GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 
PHÁI SINH 

1. Giá dịch vụ đăng ký thành vicn chứng khoán phái sinh 

a) Mức giá quy định tại Điểm 1 Mục I Phần B Biểu giá. 

b) Trường hợp thành viên chứng khoán phái sinh hủy bỏ tư cách thành 
viên bắt buộc hoặc tự nguyện thì không được hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ đăng 
ký thành viên chứng khoán phái sinh. 

2ệ Giá dịch vụ quản lý thành viên chứng khoán phái sinh 

. . Mức giá Thời gian tính giá dich vu 
Giá dịch vụ = X " 

" 12 tháng (tháng) 
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a) Mức giá quy định tại Điếm 2 Mục I Phần B Biếu giá. 

b) Thời gian tính giá dịch vụ 

- Trường hợp tố chức đang là thành viên chứng khoán phái sinh của 
SGDCK và không phát sinh việc hủy bỏ tư cách thành viên trong năm thì thời 
gian tính giá dịch vụ là 12 tháng kế từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá. 

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên chứng khoán 
phái sinh và không phát sinh việc hủy bỏ tư cách thành viên trong cùng một năm 
thì thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra 
Quyêt định châp thuận tư cách thành viên chứng khoán phái sinh đền hêt tháng 
12 của năm đó. 

- Trường họp tố chức đang là thành viên chứng khoán phái sinh và bị 
SGDCK ngừng hoặc dinh chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh đế hủy 
bỏ tư cách thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong năm thì thời gian tính giá 
dịch vụ được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng 
hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh đế hủy bỏ tư cách 
thành viên. 

- Trường họp tố chức mới được chấp thuận là thành viên chứng khoán 
phái sinh của SGDCK và bị SGDCK ngừng hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch 
chứng khoán phái sinh để hủy bỏ tư cách thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc 
trong năm thì thời gian tính giá dịch vụ đưọ'c tính từ tháng sau liền kề tháng 
SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên chứng khoán phái sinh đến 
hết tháng SGDCK thực hiộn ngừng hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch chứng 
khoán phái sinh đe hủy bỏ tư cách thành viên. 

c) Trường hợp thành viên chứng khoán phái sinh hình thành sau hợp nhất, 
sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi, mua lại mà phải thực hiện các thủ tục đăng ký 
thành viên chứng khoán phái sinh mới thì phải trả tiền sử dụng dịch vụ tương tự 
như trường họp đăng ký làm thành viên chứng khoán phái sinh mới. 

d) Iioàn trả tiền sử dụng dịch vụ: 

Trường họp thành viên chứng khoán phái sinh hủy bỏ tư cách thành viên, 
SGDCK hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ cho thành viên chứng khoán phái sinh 
phần chênh lệch giữa giá dịch vụ mà thành viên đã trả trong năm trừ đi giá dịch 
vụ thực tế phải trả tính theo công thức và hướng dẫn tại Điếm a, Điếm b Khoản 
này. 

3. Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh 

Giá dịch vụ giao dịch = ., Tổng số lượng hợp đồng 
hợp đồng tương lai uc kia x của mỗi thành viên 

Trong đó: 

- Tổng số lượng hợp đồng của mỗi thành viên = số lượng hợp đồng mua 
+ Số lượng hợp đồng bán. 
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- Mức giá quy định tại Điểm 3 Mục II Phần B Biểu giá. 

4ẻ Giá dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh 

a) Mức giá quy định tại Điểm 4 Mục III Phần B Biểu giá. 

b) Trường hợp thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh hủy bỏ tư cách 
thành vicn bù trừ bắt buộc hoặc tự nguyện thì không được hoàn trả tiền sử dụng 
dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh. 

5. Giá dịch vụ quản lý thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh 

Mức giá Thời gian tính giá dịch vụ 
Giá dịch vụ = X 

12 tháng (tháng) 

a) Mức giá quy định tại Điểm 5 Mục III Phần B Biểu giá. 

b) Thời gian tính giá dịch vụ 

- Trường họp tổ chức đang là thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh của 
VSDC và không bị VSDC hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ trong năm thì thòi 
gian tính giá dịch vụ là 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá. 

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên bù trừ chứng 
khoán phái sinh và không bị VSDC hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ trong cùng 
một năm thì thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng 
VSDC cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ đến hết tháng 12 của năm đó. 

- Trường hợp tố chức đang là thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh của 
VSDC nhưng bị VSDC hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ trong năm thì thời gian 
tính giá dịch vụ được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng VSDC ra Quyết định 
hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ. 

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên bù trừ chứng 
khoán phái sinh nhưng bị VSDC hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ trong cùng 
một năm thì thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng 
VSDC cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ đến hết tháng VSDC ra Quyết 
định hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ. 

c) Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh hình thành sau họp nhất, sáp 
nhập, chia, tách, chuyến đối, mua lại mà phải làm các thủ tục đăng ký thành vicn 
bù trừ với VSDC thì thực hiện thanh toán giá dịch vụ như các trường họp đăng 
kỷ làm thành viên bù trừ mới. 

d) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ 

Trường hợp thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh bị hủy bỏ tư cách 
thành viên bù trừ, VSDC hoàn trả tiền cho thành viên bù trừ phần chênh lệch 
căn cứ vào giá dịch vụ mà thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh đã trả trong 
năm trừ đi giá dịch vụ thực tể phải trả tính theo công thức và hướng dần tại 
Điếm a, Điếm b Khoản này. 

6. Giá dich vụ bù trừ chứng khoán phái sinh 
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Giá dịch vụ = Mức giá X ỵyi 

a) Mức giá quy định tại Điểm 6 Mục III Phần B Biểu giá. 

b) Cách tính X Vỉ 

-  V ị  là số hợp đồng được thế vị của ngày i được xác định bằng cách cộng 
dồn số lượng họp đồng được thế vị trên tất cả các tài khoản của nhà đầu tư, 
thành vi ôn bù trừ. 

i = 1 -> n là các ngày trong tháng có phát sinh giao dịch 

7ẳ Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ 

Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ thành viên bù trừ phải nộp trong tháng: 
p = p, + p2 ~ 

Trong đó: 

p là giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ; 

P1 là giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bằng tiền; 

P2 là giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bằng chứng khoán; 

- Quản lý tài sản ký quỹ bằng tiền 

Đối tượng nộp: thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh có phát sinh sô 
dư tài sản ký quỹ bằng tiền 

Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bằng tiền thành viên bù trừ phải nộp 
trong tháng: P] = £Pi 

Pi = Mức giá X số dư tiền ký quỹ ngày i 

Trong đó: 

P j  là giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ ngày i 

i = 1 ->n là các ngày trong tháng có số dư tiền ký quỹ 

Mức giá quy định tại Điểm 7 Mục III Phần B Biểu giá. 

- Quản lý tài sản kỷ quỹ bằng chúng khoán 

Đối tượng nộp: thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh có phát sinh sô 
dư chứng khoán ký quỹ 

Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bằng chứng khoán thành vicn bù trừ 
phải nộp trong tháng: p2 = £Pi 

P;= Mức giá X X(Vj X k) 

Trong đó: 

Pj là giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bằng chứng khoán ngày i; 

i = 1 ->n là các ngày trong tháng có số dư chứng khoán ký quỹ; 

k là mệnh giá của mã chứng khoán có phát sinh số dư ngày i; 
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Vj  là tổng số dư chứng khoán ký quỹ mã j trên trên tài khoản chứng khoán 
ký quỹ tại VSDC ngày i; 

j = 1 ->m là các mã chứng khoán có phát sinh số dư ngày i; 

Mức giá quy định tại Điểm 7 Mục III Phần B Biểu giá. 

8. Giá dịch vụ sửa lỗi sau giao dịch chứng khoán phái sinh 

Giá dịch vụ = Mức giá X n 

- Mức giá quy định tại Điểm 8 Mục III Phần B Biểu giá. 

- n là số giao dịch lỗi đã được VSDC chấp thuận xử lý. 


